Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 01 năm 2008 liên quan đến ngành NN và PTNT

	STT
	Cơ quan ban hành, tên và trích yếu văn bản
	Tóm tắt nội dung chính

	Chính phủ

	1. 
	Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TT Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký
	Theo Nghị định này Bộ Nông nghiệp và PTNT có 30 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể:

- về nông nghiệp: Bộ sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật và công bố dịch khi có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm của động vật có khả năng lây sang người. Bộ cũng chỉ đạo cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch, bảo quản trên phạm vi cả nước.

- về lâm nghiệp, Bộ NN là cơ quan thẩm định quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy định tiêu chí phân loại trạng thái rừng, trồng rừng và hướng dẫn việc giao rừng, cho thuê, thu hồi rừng. Ngoài ra Bộ NN cũng chỉ đạo thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành kiểm lâm.
- về thủy sản là cơ quan chỉ đạo việc thực hiện nuôi trồng, khai thác thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch; công bố danh mục các loài thủy sản cấm khai thác và thời gian cấm khai thác, quy định danh mục thủy sản cần bảo vệ, bảo tồn; quyết định đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp công trình nuôi trồng thủy sản, cảng cá, chợ cá, khu neo đậu tránh, trú bão từ nguồn ngân sách nhà nước cấp thông qua Bộ.
- về thủy lợi, Bộ NN chủ trì xây dựng quy hoạch thủy lợi các vùng, các hồ chứa nước phục vụ nông nghiệp; phê duyệt quy hoạch đê điều, quy hoạch thủy lợi liên quan từ hai tỉnh trở lên phục vụ phòng, chống, lũ, lụt, tiêu úng, cấp thoát nước nông thôn. Trên cơ sở này, Bộ NN có quyền quy định về tải trọng cho phép và cấp phép đối với xe cơ giới đi trên đê.
      Bộ NN cũng là đầu mối chủ trì trình Chính phủ về: Cơ chế, chính sách về phát triển nông thôn, dự án liên quan đến di dân, tái định cư trong nông thôn; kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình tổng thể phát triển nông thôn; chiến lược phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tác xã.

	2. 
	Nghị đinh 05/2008/NĐ-CP ngày 14/1/2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

TT Nguyễn Tấn Dũng: Đã ký
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	Theo Nghị định này, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được thành lập nhằm huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng.
Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư. Cụ thể, Quỹ hỗ trợ trồng cây phân tán, hỗ trợ kinh phí để chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép, hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp...

	Thủ tướng

	3. 
	Quyết định 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020

PTT Hoàng Trung Hải: Đã ký
	Theo Quyết định này, các cơ sở chăn nuôi, nhất là chăn nuôi theo phương thức trang trại, công nghiệp và cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm phải có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ và giảm ô nhiễm môi trường.
Xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến có quy mô phù hợp với công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến và gắn với vùng sản xuất chăn nuôi hàng hóa và đa dạng hoá các mặt hàng thực phẩm chế biển đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đối với cơ sở chế biến nhỏ, thủ công áp dụng quy trình, thiết bị chế biến hợp vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

	Bộ Nông nghiệp và PTNT

	4. 
	Quyết định số 01/2008/QĐ-BNN ngày 4/1/2008 quy định về ghi  nhãn, mạ băng và sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá đông lạnh

TT Lương Lê Phương: Đã ký
	Theo Quyết định này, ngoài quy định của Việt Nam và yêu cầu của nước nhập khẩu, nội dung thể hiện trên nhãn hàng hoá trên các bao bì của sản phẩm cá đông lạnh bắt buộc phải có đầy đủ và chính xác các thông tin về khối lượng thực của cá, khối lượng tổng của sản phẩm. Phụ gia thực phẩm sử dụng trong chế biến phải nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng do cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu và hàm lượng phụ gia thực phẩm trong sản phẩm không được vượt quá giới hạn tối đa cho phép đối với từng loại sản phẩm. Việc mạ băng sản phẩm chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ chất lượng sản phẩm và ỷ lệ nước mạ băng so với khối lượng tịnh của sản phẩm theo quy định của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu (đối với sản phẩm xuất khẩu) và khôngđược vượt quá 10% đối với sản phẩm tiêu thụ trong nước và sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường chưa có quy định.



	5. 
	Thông tư số 02/2008/TT-BNN ngày 8/1/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản và Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP

TT Nguyễn Việt Thắng: Đã ký
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản quy định tại Chương II Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 và Điều 1 Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 gồm 13 nội dung. Thông tư cũng ban hành kèm theo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2004/TT-BTS ngày 22/3/2004 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 70/2003/NĐ-CP ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.



	6. 
	Quyết định số 53/QĐ-BNN-VP ngày 08/01/2008 ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2008 – 2010

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2008-2010 của Bộ được xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá các nội dung Chương trình tổng thể, kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2006 – 2010 của Chính phủ; Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010; Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1/8/2007 Hội nghị lần thứ năm BCHTW Khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP, ngày 7/11/2007 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2006-2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và Bộ Thuỷ sản (cũ) với mục tiêu xây dựng Bộ Nông nghiệp &PTNT hiện đại, đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, công khai, minh bạch, dân chủ, hiệu quả, tiến tới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của nông dân, doanh nghiệp, tổ chức về những vấn đề thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ, góp phần phát triển ổn định, bền vững của khu vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.

	7. 
	Chỉ thị 56/CT-BNN-KHCN ngày 08/1/2008 về việc tổ chức Năm chất lượng nông lâm thủy sản, vật tư nông nghiệp và bảo đảm ATVSTP phục vụ tiêu dùng và đẩy mạnh xuất khẩu

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản, vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu; ngày 08/01/2008, Bộ Nông nghiệp và PTNT lấy năm 2008 là năm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua việc ban hành chỉ thị số 56/CT-BNN-KHCN, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh và có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm.

	8. 
	Quyết định số 03/2008/QĐ-BNN ngày 9/1/2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ NN và PTNT

TT Vũ Văn Tám: Đã ký
	Quyết định này bãi bỏ Quyết định số  17/2007/QĐ - BNN ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm”

	9. 
	Quyết định số 04/2008/QĐ-BNN ngày 10/1/2008 ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm Thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành 

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Quy chế này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, chế độ làm việc và cơ chế phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về SPS của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Văn phòng SPS Việt Nam) với mạng lưới các điểm Thông báo và hỏi đáp về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (sau đây gọi là điểm Thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành) nhằm thực thi nghĩa vụ minh bạch hóa của Việt Nam về thông báo và hỏi đáp liên quan đến thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (sau đây gọi tắt là Hiệp định SPS) của Tổ chức Thương mại thế giới (sau đây gọi tắt là WTO)

	10. 
	Thông tư số 05/2008/QĐ-BNN ngày 14/1/2008 Hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

TT Hứa Đức Nhị: Đã ký
	Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung lập, thẩm định, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là tỉnh); của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là huyện); của xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là xã).

	11. 
	Thông báo số 09/TB-VPCP ngày 17/1/2008 của VPCP về Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – 

Phó CN VPCP Văn Trọng Lý:  Đã ký
	Ngày 7 tháng 01 năm 2008, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ngành năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008; ý kiến của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra 7 nội dung cần tập trung triển khai trong năm 2008 đối với ngành nông nghiệp và PTNT.

	12. 
	Quyết định số 06/2008/QĐ-BNN ngày 18/1/2008 V/v Bổ sung, sửa đổi danh mục thuộc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

TT Lương Lê Phương: Đã ký
	Ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục bổ sung thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 1); Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 2); Danh mục sửa đổi tên sản phẩm, tên nhà sản xuất, công dụng, thành phần trong Danh mục thuốc thú y thủy sản, Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản (Phụ lục 3).

	13. 
	Thông tư số 07/2008/TT-BNN ngày 25/01/2008 hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên

TT Hứa Đức Nhị: Đã ký
	Theo Thông tư thì rừng nghèo, rừng non phục hồi  được xác định theo tiêu chí của kiểu phụ IIIA1, RIIIA1 thuộc trạng thái rừng nhóm kiểu 3; rừng non phục hồi được xác định theo tiêu chí của trạng thái rừng thuộc nhóm kiểu 2 quy định tại Quyết định số 682B/QĐKT ngày 01/8/1984 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc ban hành Quy phạm thiết kế kinh doanh rừng.

Trường hợp những đám rừng ở trạng thái khác có diện tích từ 1,0 (một) ha trở xuống, nằm xen kẽ trong lô rừng nghèo, rừng non phục hồi thuộc khu vực quy hoạch trồng cao su, được phép chuyển cùng diện tích rừng nghèo đó để tránh tình trạng da báo, đảm bảo liền vùng liền khoảnh.

	14. 
	Quyết định số 08/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Vụ Kế hoạch là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ bao gồm 12 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Vụ trưởng, các phó vụ trưởng và các công chức của vụ.

	15. 
	Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Vụ Tài chính là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về lĩnh vực tài chính, kế toán, vật giá trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ gồm 23 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Vụ trưởng, các phó vụ trưởng và các công chức của vụ.

	16. 
	Quyết định số 10/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chứuc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ gồm 14 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Vụ trưởng, các phó vụ trưởng, các công chức của vụ. Vụ có 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ.



	17. 
	Quyết định số 11/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác Quốc tế

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ gồm 17 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Vụ trưởng, các phó vụ trưởng, các công chức của vụ. Vụ có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ.



	18. 
	Quyết định số 12/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Vụ Pháp chế là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn bằng pháp luật về các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ gồm 12 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Vụ trưởng, các phó vụ trưởng và các công chức của vụ. 



	19. 
	Quyết định số 13/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TCCB

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ gồm 12 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Vụ trưởng, các phó vụ trưởng và các công chức của vụ. Vụ có 6 phòng chuyên môn nghiệp vụ.

	20. 
	Quyết định số 14/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ NN&PTNT

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật về thanh tra. Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức gồm có chánh thanh tra, phó chánh thanh tra và các thanh tra viên. Thanh tra Bộ có 6 phòng chuyên môn nghiệp vụ.

	21. 
	Quyết định số 15/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Văn phòng Bộ là cơ quan thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; tổng hợp tình hình hoạt động và kết quả công tác của Bộ; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc chung của cơ quan Bộ. Văn phòng Bộ có con dấu riêng để giao dịch, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Văn phòng thực hiện 16 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Chánh văn phòng, các phó chánh văn phòng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 10 đơn vị và 02 đơn vị trực thuộc.



	22. 
	Quyết định số 16/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Trồng trọt là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Trồng trọt có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 20 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 08 đơn vị và 02 đơn vị trực thuộc.



	23. 
	Quyết định số 17/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực bảo vệ thực vật, phòng trừ sinh vật gây hại rừng, kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, thanh tra chuyên ngành về bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Cục Bảo vệ thực vật có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.. Cục thực hiện 18 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 09 đơn vị, 09 đơn vị trực thuộc và 09 đơn vị sự nghiệp.

	24. 
	Quyết định số 18/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Chăn nuôi là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Chăn nuôi có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 21 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 09 đơn vị, 02 đơn vị trực thuộc.

	25. 
	Quyết định số 19/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Thú y là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Thú y có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 20 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 08 đơn vị, 10 đơn vị trực thuộc và 05 đơn vị sự nghiệp.

	26. 
	Quyết định số 20/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực chế biến, bảo quản, phát triển ngành nghề nông thôn, cơ điện nông nghiệp, thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 22 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 10 đơn vị và 02 đơn vị sự nghiệp.

	27. 
	Quyết định số 21/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Lâm nghiệp là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Lâm nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 22 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 06 đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

	28. 
	Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Kiểm lâm là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, bảo đảm việc thực hiện pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Kiểm lâm có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 18 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 08 đơn vị và 04 đơn vị trực thuộc.

	29. 
	Quyết định số 23/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hoạt động khai thác thuỷ sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 21 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 08 đơn vị và 02 đơn vị trực thuộc.

	30. 
	Quyết định số 24/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nuôi trồng thủy sản 

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Nuôi trồng thuỷ sản là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Nuôi trồng thuỷ sản có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 24 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 08 đơn vị và các đơn vị trực thuộc.



	31. 
	Quyết định số 25/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy lợi

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Thuỷ lợi là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch thuỷ lợi, khai thác, sử dụng các hệ thống thuỷ lợi và phát triển tổng hợp các dòng sông; quản lý công tác phòng, chống úng, ngập, hạn hán, công trình cấp thoát nước, nước sạch nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Thuỷ lợi có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 21 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 08 đơn vị và 02 đơn vị sự nghiệp.



	32. 
	Quyết định số 26/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống lụt, bão thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 17 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 07 đơn vị và 03 đơn vị sự nghiệp.



	33. 
	Quyết định số 27/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Quản lý xây dựng công trình là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng công trình nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Quản lý xây dựng công trình có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 18 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 06 đơn vị và 01 đơn vị sự nghiệp.



	34. 
	Quyết định số 28/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, bố trí dân cư, di dân tái định cư và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 20 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 07 đơn vị và các đơn vị sự nghiệp.

	35. 
	Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước chuyên ngành và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật. Cục thực hiện 23 nhiệm vụ cụ thể và các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Cơ cấu tổ chức gồm Cục trưởng, các phó cục trưởng và các công chức, viên chức. Bộ máy quản lý có 08 đơn vị, 01 đơn vị trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp.



	36. 
	Quyết định số 30/2008/QĐ-BNN  ngày 28/01/2008 V/v Bãi bỏ Quyết định số 54/2004/QĐ-BNN ngày 28/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định 03/2005/QĐ-BTS ngày7 231/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thủy sản

BT Cao Đức Phát: Đã ký
	Theo Quyết định này, Quyết định số 54/2004/QĐ-BNN ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định 03/2005/QĐ-BTS ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản được bãi bỏ.
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